
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO, HOÁ CHẤT SỬ DỤNG QUÝ II NĂM 2026
(kèm theo thư mời báo giá số       /TM-YDCT-PHCN, ngày 26/03/2026)

Stt Phân loại/ phân
nhóm kỹ thuật Tên hàng hoá HÃNG/NƯỚC  SẢN

XUẤT QUY CÁCH ĐƠN VỊ TÍNH S/L ĐƠN GIÁ (VAT) THÀNH TIỀN

I Vật tư tiêu hao
1 Băng dính lụa 2.5*5 12 Cuộn/ Hộp Cuộn 228

2 Bơm tiêm 5ml 100 cái / hộp
20 hộp / kiện Cái 700

3 Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA
Nắm nhựa màu xanh

Khay 100 ống
 x 24 Khay / Kiện Ống 200

4

Khay thử xét nghiệm định tính kháng
nguyên Dengue NS1 trong máu toàn
phần, huyết thanh hoặc huyết tương
của người

30 Test/ Hộp Test 30

5 Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số
4/0, dài 75 cm, kim tròn, dài 20mm

Hộp 24 Tép Tép 50

6 Găng phẫu thuật tiệt trùng số 6.5  và 7 50 đôi/ hộp
400 đôi/ thùng Đôi 250

7 Găng trần 50 đôi /  hộp Đôi 8000
8 Gel siêu âm Can 5 Lít Lit 25

9 Kim châm cứu dạng vĩ Nhôm tay cầm
bằng  đồng  ( 0,3*25mm)

Hộp 10 vỉ x 10 cái Cái 53000

10 Kim châm cứu dạng vĩ Nhôm tay cầm
bằng  đồng  ( 0,3* 40 mm)

Hộp 10 vỉ x 10 cái Cái 16000

11 Sonde hút nhớt Cái 4

12 Băng dính cá nhân y tế
(KT: 19 mm x 72mm)

1 miếng / gói; Hộp
102 miếng; 180 hộp/

kiện.
Miếng 102

13 Cồn 70 độ (1 chai = 1000ml) Chai 1 lít Chai 45
14 Dây Garo (dây thắt mạch) 10 sợi / túi Sợi 19
15 Miếng dán điện cực Cái 40
16 Nẹp cổ cứng Cái 3

17 Phim khô laser 20x25cm 150 tấm/hộp,
5 hộp/thùng Hộp 3

18 Dung dịch sát khuẩn tay 500 ml 40 chai/thùng Chai 75
19 Que đè lưỡi gỗ Hộp 100 Cái Cái 200
20 Khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn Hộp 50 Cái Cái 4950

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



21 Kim tiêm  số 23 Hộp 100 Cái Cái 100

22 Kim quang dẫn laser nội mạch (Laser) 50 bao / hộp Chiếc 1750

23 Gạc vaselin Gói 10 miếng
(40cmx70cm) Miếng 20

24 Parafin Bì 50 kg Kg 150
25 Nhiệt kế thủy ngân Cái 1
26 Nước Javel Can 30 lít Lit 60

27 Cloramin B Hóa chất khử khuẩn
Cloranmin B 25% Kg 25

28 Kim luồn tĩnh mạch không cánh,
không cổng bơm thuốc  22G

2000 cái / thùng
50 cái / hộp Cái 1750

29 Kim châm cứu 10 cm Hộp 10 vỉ x 10 cái Cái 200
30 Kim châm cứu 15 cm Hộp 10 vỉ x 10 cái Cái 100
31 Kim châm cứu 20 cm Hộp 10 vỉ x 10 cái Cái 100
II Hoá chất, sinh phẩm
32 Dung dịch Cleanac Can 5 Lít Can 2
33 Dung dịch Cleanac 3 Can 5 Lít Can 1
34 Dung dịch Hemolynac 3N Can 500 mL Can 2
35 Dung dịch Isotonac 3 Can 18 Lít Can 3
36 XL WASH - 4 x 100 ML 4 x 100 ML Hộp 3

Tổng cộng: 36 mặt hàng
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